
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Chả cá kg 5 65,000               325,000                    

Phí  vệ sinh 56,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

431,000                    

Thịt gà kg 15 45,000               675,000                    

Cà ri gói 2 10,000               20,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

745,000                    

Thịt xay kg 5 70,000               350,000                    

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

Đậu khuôn miếng 100 800                     80,000                       

Tỏi, ớt , hành lá 52,000                       

532,000                    

Cá nhồng kg 6 60,000               360,000                    

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

410,000                    

Thịt heo kg 8 70,000               560,000                    

Rau muống kg 10 7,000                 70,000                       

Bí đao kg 10 5,000                 50,000                       

Hành lá kg 1 21,000               21,000                       

701,000                    

Thịt xay kg 4 70,000               280,000                    

Rau muống kg 20,000                       

Đậu khuôn miếng 80 800                     64,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

414,000                    

Thịt heo kg 5 70,000               350,000                    

Củ cải kg 10 7,000                 70,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

470,000                    

Chả chiên kg 5 65,000               325,000                    

Rau muống kg 7 7,000                 49,000                       

Bí đao kg 8 5,000                 40,000                       

Hành lá kg 1 15,000               15,000                       

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

479,000                    

Thịt heo kg 5 70,000               350,000                    

Giấy ăn kg 1 360,000             360,000                    

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

760,000                    

21/6/2018

Tổng theo ngày 

14/6/2018

Tổng theo ngày 

16/6/2018

Tổng theo ngày 

19/6/2018

Tổng theo ngày 

7/6/2018

Tổng theo ngày 

9/6/2018

Tổng theo ngày 

12/6/2018

Tổng theo ngày 

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 01/06/2018 đến 30/06/2018

2/6/2018

Tổng theo ngày 

5/6/2018

Tổng theo ngày 



Thịt gà kg 12 45,000               540,000                    

Cà ri gói 2 10,000               20,000                       

Ga bình 2 1,100,000          2,200,000                 

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

2,810,000                 

Thịt heo kg 3 70,000               210,000                    

Thịt xay kg 3 70,000               210,000                    

Hành lá kg 1 15,000               15,000                       

Nước T6 264,000                    

Điện thoại T5 205,000                    

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

954,000                    

Cá ngừ kg 6 50,000               300,000                    

Điện T6 214,000                    

Chuối kg 10 5,000                 50,000                       

Nước uống bình 5 12,000               60,000                       

Lương cô Hồng 

T6/2018
1,700,000                 

2,324,000                 

11,030,000   

     

Tổng 

30/6/2018

Tổng theo ngày 

26/6/2018

Tổng theo ngày 

28/6/2018

Tổng theo ngày 





     


